
Phụ lục VI 

BIỂU MẪU VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, CẤP THẺ KIỂM NGƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2022/TT-BNNPTNT ngày   tháng    năm của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
 

Mẫu số 01. Danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư. 

Mẫu số 02. Danh sách đề nghị đổi thẻ kiểm ngư. 

Mẫu số 03. Danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư. 

Mẫu số 04. Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm ngư. 

Mẫu số 05. Mẫu Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm ngư. 
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Mẫu số 01 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN………. 

CƠ QUAN KIỂM NGƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ KIỂM NGƯ 

(Kèm theo Công văn số:  ngày  tháng  năm  ) 

TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 

QĐ Bổ 

nhiệm 

ngạch: Số, 

ngày 

Cơ quan 

bổ nhiệm 

Mã ngạch 

Công chức 
Ghi chú 

Nam Nữ 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 ……..ngày ... tháng ... năm …… 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 02 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ………. 

CƠ QUAN KIỂM NGƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ KIỂM NGƯ 

(Kèm theo Công văn số:  ngày  tháng  năm  ) 

TT Họ và Tên 

Ngày sinh 

Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 

QĐ Bổ 

nhiệm 

ngạch: Số, 

ngày 

Số Thẻ 

KN cũ 

Lý do đổi 

thẻ 
Ghi chú 

Nam Nữ 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 

1          

2          

3          

4          

5 Tổng cộng         

 

 ……..ngày ... tháng ... năm ……. 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN………. 

CƠ QUAN KIỂM NGƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ KIỂM NGƯ 
(Kèm theo Công văn số:  ngày  tháng  năm  ) 

TT 
Họ và 

Tên 

Ngày sinh 

Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 

QĐ Bổ 

nhiệm 

ngạch: Số, 

ngày 

Mã ngạch 

công chức 

Số Thẻ 

KN cũ 

Lý do mất 

Thẻ 
Ghi chú 

Nam Nữ 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 ……..ngày ... tháng ... năm …… 

THỦ TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM NGƯ 

Ghi chú: Thời gian chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư cả lý thuyết và thực 

hành theo chuyên môn phải đủ 40 tiết. 

 

 

 

 

 

TT Tên chuyên đề 

Thời gian (tiết) 

Cộng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 Phần I. Kiến thức chung về chuyên môn nghiệp vụ Kiểm ngư  8 - 8 

 

1.1 

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; Các hiệp định, 

thỏa thuận Việt Nam đã ký kết với các nước trong khu vực hoặc 

có tham gia 

 

4 

 

- 

 

4 

 

1.2 

Luật Biển Việt Nam; Luật Hàng hải; Luật Thủy sản và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

4 - 4 

 

2 

Phần II. Chuyên môn nghiệp vụ về khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản 

8  8 

 

2.1 

Khái quát về bảo vệ nguồn lợi thủy sản (nguồn lợi, bảo tồn, các 

loài nguy cấp quý hiếm, vùng cấm khai thác…) 

4 - 4 

 

2.2 

Khái quát về khai thác thủy sản (lao động nghề cá, ngư trường, 

mùa vụ khai thác, tàu cá, cơ cấu nghề, các quy định về IUU…) 

4 - 4 

3 Phần III. Xử lý vi phạm hành chính 8 12 20 

 

3.1 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản và các văn bản liên quan 

 

8 

 

- 

 

8 

 

3.2 

Quy trình xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên biển; Kỹ năng xử 

lý các tình huống trên biển 

- 8 8 

 

3.3 

Nhận dạng tàu cá và các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản trên 

biển; Nhận biết thiết bị giám sát tàu cá 

- 4 4 

4 Phần IV. Đánh giá cuối khóa 4 - 4 

4.1 Viết báo cáo thu hoạch 3  3 

4.2 Kiểm tra 1  1 

Tổng cộng   40 
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Mẫu số 05 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM NGƯ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM NGƯ 

 

 
 

CƠ QUAN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM NGƯ……………………… 

 

CHỨNG NHẬN 

 

 

Ông/bà:..……………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………..…. 

Số CMND/CCCD: ……………………………............................................... 

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn:…………………………………………..……..……… 

Hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư. 

Từ ngày ……..tháng…..……năm….…..đến ngày…...tháng…năm…… 

Tại:………………………………………………………………………… 

Xếp loại: ………………………………………………………………… 

 
Số:………/ CNBD    

……….….., ngày……tháng……năm……                       

CƠ QUAN BỒI DƯỠNG 

             (Ký tên và đóng dấu) 
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